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1 241357 Bùi Cẩm An 18/10/2006 Long An DH24LUA02

2 210137 Trần Thị Thúy An 10/11/2003 Cà Mau DH21QTK02

3 210346 Trần Quốc Bảo 30/07/2002 Cà Mau DH21OTO01

4 242305 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 06/12/2005 Sóc Trăng DH24LUA02

5 236097 Lê Long Đĩnh 14/04/2005 Cà Mau DH23OTO09

6 212608 Nguyễn Hồng Đức 03/04/2003 An Giang DH21OTO06

7 235312 Trần Cao Duy 04/09/2005 Cà Mau DH23MAR03

8 236338 Võ Phước Duy 16/08/2005 An Giang DH23OTO09

9 241474 Phùng Phương Giang 10/10/2006 Kiên Giang DH24LUA02

10 212577 Mai Chí Hiên 02/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

11 210330 Nguyễn Đăng Huy 24/07/2003 Tiền Giang DH21KTR01

12 224823 Trát Văn Khải 16/03/2004 Kiên Giang DH22QTK06

13 235955 Nguyễn Thanh Khang 22/02/2002 An Giang DH23MAR03

14 236323 Phạm Đăng Khôi 16/09/2005 Cà Mau DH23OTO09

15 234812 Nguyễn Trường Lộc 21/11/2005 Hậu Giang DH23TCN02

16 210371 Nguyễn Trường Long 09/05/2003 Hậu Giang DH21OTO01

17 244801 Cao Diễm My 16/07/2006 Cà Mau DH24LOG02

18 234100 Đào Hoàng Nam 13/09/2005 Sóc Trăng DH23LUA02

19 232914 Cao Công Nghiệp 01/01/2005 Kiên Giang DH23OTO09

20 235166 Lê Thị Hồng Ngọc 25/02/2005 Vĩnh Long DH23NNA02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 02/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 236073 Nguyễn Chí Nguyện 09/07/2005 Cà Mau DH23LKT01

22 235317 Bùi Trí Nhân 30/11/2005 Kiên Giang DH23MAR03

23 235648 Võ Trung Nhân 08/02/2005 Đồng Tháp DH23MAR03

24 235972 Trương Quốc Như 24/03/2005 Bạc Liêu DH23OTO09

25 242770 Bùi Thị Kiều Oanh 14/08/2006 Vĩnh Long DH24LOG02

26 235431 Võ Minh Phú 16/12/2005 Cà Mau DH23MAR03

27 235948 Nguyễn Tấn Phúc 09/11/2005 Cần Thơ DH23OTO09

28 234866 Trần Lập Quốc 06/12/2005 Đồng Tháp DH23TCN02

29 235694 Trương Sĩ Quý 01/02/2005 Cà Mau DH23MAR03

30 234903 Thiều Thảo Quyên 22/11/2005 Bến Tre DH23NNA02

31 235590 Võ Thanh Quyên 06/04/2005 Hậu Giang DH23MAR03

32 242405 Lê Phương Thảo 15/04/2006 Kiên Giang DH24LUA02

33 241498 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 10/03/2006 Kiên Giang DH24LUA02

34 235388 Nguyễn Hữu Thịnh 29/03/2005 Kiên Giang DH23MAR03

35 245209 Lê Quốc Thống 28/03/2004 Cà Mau DH24QTK04

36 210706 Nguyễn Thị Ngọc Thư 26/03/2003 An Giang DH21CKD01

37 241354 Huỳnh Nguyễn Ngọc Thuận 14/10/2006 Long An DH24LUA02

38 222714 Nguyễn Thị Phương Thúy 04/07/2004 Kiên Giang DH22KTO01

39 236051 Trần Thị Mỹ Tiên 20/06/2005 Đồng Tháp DH23MAR03

40 214211 Ngô Nhựt Tiến 15/08/2003 Đồng Tháp DH21CKD01
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41 236769 Trịnh Hoàng Tiến 01/02/2005 Sóc Trăng DH23MAR03

42 235909 Châu Kiều Tín 01/07/2005 Sóc Trăng DH23OTO09

43 235898 Đặng Hiếu Tính 13/03/2005 An Giang DH23MAR03

44 234798 Trần Chí Tình 20/11/2005 Bạc Liêu DH23TCN02

45 239700 Võ Thị Bảo Trân 20/04/2005 Hậu Giang DH23TCN02

46 220413 Hứa Huỳnh Thảo Trang 09/08/2004 Cà Mau DH22LUA02

47 201452 Trương Anh Tuấn 18/11/2002 Cần Thơ DH23QTD01

48 235902 Đỗ Uyên 22/01/2005 An Giang DH23NNA02

49 236597 Hà Trần Hiền Vy 13/07/2005 Sóc Trăng DH23LUA02

50 234719 Nguyễn Thị Như Ý 07/07/2005 An Giang DH23NNA02

51 242654 Phan Thị Như Ý 06/08/2006 An Giang DH24LOG02


